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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN PHÙ YÊN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         TỈNH SƠN LA 

 Bản án số: 20/2021/HSST 

         Ngày 11/01/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA 

              - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lường Ngọc Thông 

    Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Bống và bà Lý Thị Dung 

  - Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Ngoãn, Thư ký Toà án nhân dân huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên tham gia phiên tòa: 

Ông Đặng Văn Đức, Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh 

Sơn La, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số19/2020/HSST ngày 30/11/2020 đối 

với bị cáo Lò Văn T, sinh ngày 14/4/1996, cư trú quán tại bản B, xã HT, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La; Trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Thái; tôn giáo: không; 

Quốc tịch: Việt Nam, con ông Lò Văn A và bà Đinh Thị B, vợ là Đinh Thị C, có 

01 con; tiền án: Năm 2018 bị Tòa án nhân dân huyện Phù Yên xử phạt 12 tháng tù 

về tội Trộm cắp tài sản, tiền sự: Không; Nhân thân: Xấu; Bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 19/10/2020 đến ngày xét xử, có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Chị Hà Thị H, sinh năm 1994, cư trú tại bản B, xã HT, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La, có mặt tại phiên tòa. 

Người làm chứng: Chị Bạc Thị V, sinh năm 1983, cư trú tại bản C, xã HT, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có mặt tại phiên tòa; 

Người phiên dịch: Ông Cầm Đình Cốc, cư trú tại Tiểu Khu 7, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 22 giờ ngày 17/10/2020 Lò Văn T đi ăn cơm nhà anh Lò Văn N ở 

bản K, xã HT về đến nhà chị Hà Thị H ở bản B, xã HT, huyên Phù Yên T vào nhà 

chị H đòi quan hệ tình dục, chị H đuổi T về và lấy điện thoại ra gọi cho chị Bạc 

Thị V thì T giật lấy điện thoại vứt xuống nền nhà và vật ngửa chị H xuống rồi đè 

lên người chị H, tay phải bóp cổ, tay trái sờ ngực, chị H dùng hai tay đẩy và dùng 
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chân đạp mạnh vào bụng T ngửa ra sau rồi đứng dậy nhặt điện thoại gọi cho chị V 

đến cứu và định bỏ chạy thì T kéo áo chị H lại, tay phải bóp cổ đẩy chị H ép vào 

tường nhà, chị V nghe được điện thoại chị H gọi to“Chị ơi, anh chị ngủ chưa, 

xuống nhà em có việc, nhanh lên” thì T giật lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi luồn 

tay trái vào trong áo và trong quần để sờ âm hộ chị H, chị H kéo tay T ra thì T tiếp 

tục luồn tay ra phía sau định cởi áo ngực chị H, chị H dùng tay cào mạnh vào gáy 

và thái dương bên trái của T, trong lúc hai người đang giằng co nhau thì chị Bạc 

Thị V cùng chồng là anh Đinh Văn D đến T mới dừng lại, anh D lấy điện thoại ra 

để gọi người đến giúp thì T dùng tay phải tát anh D nhưng anh D tránh được, sau 

đó T lấy điện thoại trong túi quần ra trả cho chị H và nói“Chúng mày gọi được ai 

thì gọi đi, gọi về đây tao giết hết”cùng lúc đó thì có ông Phùng Văn Y đến và bảo 

T đi về, T đẩy ông Y ra và nói “Nói nhiều tao giết hết bây giờ”rồi bỏ ra ngoài và 

đi về. 

Cùng ngày 17/10/2020 chị Hà Thị H viết đơn trình báo sự việc đến Công an 

xã HT, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.   

Ngày 19/10/2020 cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Yên phối hợp 

với các cơ quan chức năng huyện Phù Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, 

xác định địa điểm, vị trí nơi xảy ra vụ án. Tạm giữ của chị Hà Thị H 01 chiếc áo 

khoác màu xanh, 01 chiếc áo len màu nâu, 01 chiếc áo lót màu đen, 01 chiếc quần 

vải màu đen để phục vụ điều tra. 

Tại cáo trạng số 81/CT-VKS ngày 28/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Lò Văn T về tội Hiếp dâm, theo khoản 1 

Điều 141 của Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa bị hại trình bày: Khoảng 22 giờ ngày 17/10/2020 chị H đang ở 

nhà một mình thì thấy bị cáo vào nhà đòi quan hệ tình dục, chị H đuổi bị cáo về và 

lấy điện thoại ra gọi cho chị Bạc Thị V thì bị cáo lao vào giật lấy điện thoại vứt 

xuống nền nhà và vật ngửa chị H xuống rồi đè lên người chị, tay phải bị cáo bóp 

cổ, tay trái bóp ngực, chị dùng tay đẩy và chân đạp mạnh vào bụng bị cáo ngửa ra 

phía sau rồi chị đứng dậy nhặt điện thoại gọi cho chị V, nói“Chị ơi, anh chị ngủ 

chưa, xuống nhà em có việc, nhanh lên” và định chạy ra ngoài thì bị cáo túm áo 

kéo lại bóp cổ đẩy chị ép vào tường nhà và giật lấy điện thoại của chị bỏ vào túi 

quần bị cáo và luồn tay vào trong áo và trong quần của chị, chị H kéo tay bị cáo ra 

thì bị cáo lại luồn tay ra phía sau định cởi áo ngực của chị thì chị H dùng tay cào 

vào gáy và thái dương bên trái của bị cáo, trong lúc hai người đang giằng co nhau 

thì chị V cùng chồng là anh Đinh Văn D đến bị cáo mới dừng lại, anh D lấy điện 

thoại ra định gọi người đến giúp thì bị cáo dùng tay phải tát anh D nhưng anh D 

tránh được, sau đó bị cáo trả điện thoại cho chị H và nói“chúng mày gọi được ai 

thì gọi đi, gọi về đây tao giết hết”, cùng lúc đó thì có ông Phùng Văn Y là hàng 

xóm của chị H đến và bảo bị cáo về nhà, bị cáo đẩy ông Y ra và nói “Nói nhiều tao 

giết hết bây giờ”, rồi bỏ ra ngoài và đi về. Chị H đề nghị xử lý nghiêm đối với bị 
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cáo theo pháp luật và yêu cầu bị cáo bồi thường danh dự, nhân phẩm, tổn thất tinh 

thần số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).  

 Người làm chứng là chị Bạc Thị V trình bày: Khoảng 22 giờ ngày 

17/10/2020 chị chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của chị Hà Thị H gọi đến 

nói là“chị ơi, anh chị ơi ngủ chưa, sang nhà em nhanh lên có việc”sau đó không 

thấy nói gì nữa, điện thoại vẫn chưa tắt, chị V hỏi lại thì không thấy trả lời, thấy 

vậy chị V nói lại với chồng là anh Đinh Văn D và cùng đến nhà chị H thì thấy Lò 

Văn T đang túm cổ áo chị H, thấy chị V và anh D đến thì bị cáo nói“chúng mày 

can thiệp vào việc này tao giết hết”, anh D lấy điện thoại ra định gọi người đến 

giúp thì bị cáo lao vào tát anh D nhưng không trúng, sau đó bị cáo trả điện thoại 

cho chị H, anh D bảo gọi điện cho Công an đến giải quyết thì bị cáo nói“chúng 

mày gọi đi, gọi về đây tao giết hết”cùng lúc đó thì thấy ông Phùng Văn Y người 

hàng xóm đến và bảo bị cáo đi về, bị cáo đẩy ông Y ra và nói“còn nói nhiều tao 

giết hết bây giờ”. Sau khi bị cáo về chị V xem vùng lưng, bụng và trán chị H bị 

xây xước.  

 Các bản khai của anh Đinh Văn D tại cơ quan điều tra đều trình bày nội dung 

sự việc như chị Bạc Thị V trình bày tại phiên tòa. 

 Các bản khai của ông Phùng Văn Y tại cơ quan điều tra đều trình bày: 

Khoảng hơn 22 giờ ngày 17/10/2020 ông đang ở nhà thì nghe bên nhà chị H nói to 

tiếng nên ông sang xem thì thấy chị V, anh D và thấy bị cáo đang túm cổ áo chị H, 

được mọi người can thiệp sau đó bị cáo đi về. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên giữ quyền công tố tại phiên 

tòa trình bày luận tội, giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo Lò Văn T như 

Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 

Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự. Xử 

phạt bị cáo Lò Văn T từ 03 đến 04 năm tù, tính từ ngày bị bắt 19/10/2020. 

  Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 584, 585, khoản 2 

Điều 592 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường danh dự, nhân 

phẩm cho chị H số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 

         Vật chứng: Đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự. Trả lại cho chị Hà Thị H 01 chiếc áo khoác màu xanh; 01 áo len màu nâu; 

01 áo lót màu đen; 01quần vải màu đen (đều đã sử dụng).  

  Về án phí: Đề nghị miễn toàn bộ đối với bị cáo theo điểm đ khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. 

 Bị cáo tranh luận tại phiên tòa, nhất trí với Cáo trạng và Luận tội của đại 

diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa.  

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

  [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Phù 

Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên và Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có 

ý kiến, khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

 [2]. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Yên truy tố bị cáo theo 

khoản 1 Điều 141 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

        [3]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị hại, 

người làm chứng, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, các tài liệu, 

chứng cứ trong hồ sơ cả về thời gian, không gian, địa điểm phạm tội.  

         Với những chứng cứ nêu trên, đủ cơ sở khách quan để kết luận: Bị cáo Lò 

Văn T phạm tội Hiếp dâm theo khoản 1 Điều 141 của Bộ luật hình sự.        

[4]. Về tính chất, mức độ của hành vi: Lợi dụng đêm tối ít người đi lại, bị cáo 

đi vào nhà đòi quan hệ tình dục với chị H, chị H không đồng ý bị cáo đã dùng vũ 

lực, đe dọa tính mạng, cản trở thông tin liên lạc, thực hiện hành vi với quyết tâm 

cao nhằm thực hiện hành vi đến cùng. Hành vi phạm tội của bị cáo chưa đạt là do 

bị hại chống cự quyết liệt và sự can thiệp kịp thời của những người xung quanh, do 

tác động khách quan ngoài mong muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo đã xâm 

phạm đến danh dự, nhân phẩm của bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ 

tục của dân tộc và bất bình trong quần chúng nhân dân, cần được xử lý nghiêm, kịp 

thời, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

 [5]. Về nhân thân của bị cáo: Năm 2018 bị Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, 

tỉnh Sơn La xử phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (chưa được xóa án tích). 

 [6]. Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều 

tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong thời gian chưa được xóa án tích, thuộc trường 

hợp tái phạm, theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.  

 Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. Xét thấy việc áp dụng hình phạt tù đối 

với bị cáo là cần thiết để bị cáo có thời gian học tập, lao động, rèn luyện đạo đức, 

lối sống để trở thành công dân có ích cho xã hội. 

 Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với bị cáo. 
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 [7]. Về áp dụng biện pháp ngăn chặn: Để đảm bảo công tác thi hành án phạt 

tù, cần tiếp tục tạm giam bị cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 329 của Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

          [8]. Về vật chứng của vụ án: Cần trả lại cho chị Hà Thị H 01 áo len màu 

nâu; 01 áo lót màu đen; 01 quần vải màu đen (đều đã sử dụng), do cơ quan điều tra 

tạm giữ để phục vụ công tác điều tra vụ án. 

 Cần tịch thu tiêu hủy 01 hộp bìa cát tông dùng niêm phong đồ vật của bị hại 

trong quá trình điều tra vụ án, do không còn giá trị sử dụng.  

          [9]. Về trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị 

hại đều yêu cầu bị cáo bồi thường danh dự, nhân phẩm, tổn thất tinh thần số tiền 

4.000.000đ (Bốn triệu đồng) là có căn cứ, phù hợp với quy định khoản 1 Điều 584, 

592 của Bộ luật dân sự, cần được chấp nhận.  

  [10]. Về án phí: Gia đình bị cáo là hộ nghèo năm 2020 của xã HT, huyện 

Phù Yên, cần miễn toàn bộ án đối với bị cáo. 

Vì các lẽ trên.                 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Điều khoản áp dụng: 

 Căn cứ khoản 1 Điều 141, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, 

Điều 38, khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự;  

Căn cứ điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 584, 585, khoản 2 Điều 592 của Bộ luật dân sự; 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. 

         2. Tuyên bố bị cáo Lò Văn T phạm tội Hiếp dâm.       

Xử phạt bị cáo Lò Văn T 36 (Ba sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 

19/10/2020.  

3. Trách nhiệm dân sự: Bị cáo có trách nhiệm bồi thường danh dự, nhân 

phẩm, tổn thất tinh thần cho chị Hà Thị H số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản 

tiền phải thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại các 

Điều 357, Điều 468 của Bộ Luật dân sự năm 2015. 

4. Vật chứng của vụ án: Trả lại cho chị Hà Thị H 01 chiếc áo khoác màu 

xanh, loại áo có mũ; 01 áo len màu nâu; 01 chiếc áo lót màu đen cỡ 45; 01 chiếc 

quần vải màu đen (đều đã sử dụng). 

Tịch thu tiêu hủy 01 hộp bìa cát tông.  
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         5. Về án phí: Miễn toàn bộ án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

đối với bị cáo. 

 Bị cáo, bị hạị có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 

     Nơi nhận:                                                     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

- TAND tỉnh Sơn La;                                                            Thẩm Phán - Chủ toạ phiên toà 

- VKSND huyện Phù Yên; 

- Chi cục THADS H.Phù Yên; 

- Công an H.Phù Yên 

- Hồ sơ THAHS; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;                                                                                                                             
- Bị cáo;                                                                                         

- Bị hại;                                                                                                                                     
- Lưu hồ sơ.                                                                                         Lường Ngọc Thông                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

 

 

 

  


